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THÖÏC TRAÏNG HIEÄU QUAÛ KYÕ THUAÄT ÑAÙNH BOÙNG XOAÙY LEÂN 
THUAÄN TAY TRONG THI ÑAÁU ÑÔN CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN 

QUAÀN VÔÏT LÖÙA TUOÅI 14-15 TAÏI TRUNG TAÂM HUAÁN LUYEÄN 
VAØ THI ÑAÁU THEÅ DUÏC THEÅ THAO HAØ NOÄI

(1)PGS.TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
(2)HV, Trường Đại học Tài nguyên môi trường

Ngô Hải Hưng(1); Nguyễn Lê Việt Phong(2)

Tóm tắt:
Tiến hành quan sát Giải Vô địch Quần vợt Thanh thiếu

niên Quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 8/2024
tại Vũng Tàu để đánh giá về thực trạng và hiệu quả sử
dụng kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay trong thi đấu
đơn của nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15 thuộc Trung
tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Kết quả cho
thấy: Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay được các
VĐV sử dụng nhiều nhất trong tất cả các kỹ thuật, tuy
nhiên, tỷ lệ ghi điểm lại chưa cao, tỷ lệ đánh bóng hỏng
còn tương đối nhiều. Điều này đặt ra đòi hỏi phải nâng cao
hiệu quả sử dụng kỹ thuật trong thi đấu cho VĐV.

Từ khóa: hiệu quả kỹ thuật, đánh bóng xoáy lên thuận
tay, thi đấu đơn, VĐV Quần vợt, Trung tâm HL&TĐ
TDTT Hà Nội.
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The current state of effectiveness of forehand topspin technique 
in singles competition of male tennis players aged 14-15 at Hanoi

Sports Training and Competition Center
Ngo Hai Hung(1); Nguyen Le Viet Phong(2)

Summary:
Conducted observations of the 2024 National Youth

Tennis Championship held from August 5 to 15, 2024 in
Vung Tau to evaluate the current status and effectiveness
of the forehand topspin technique in singles competition
for male tennis athletes aged 14-15 at the Hanoi Sports
Training and Competition Center. The results showed that
the forehand topspin technique was used the most by
athletes among all techniques, however, the scoring rate
was not high, and the rate of missed shots was still
relatively high. This requires improving the effectiveness
of technique use in competition for athletes.

Keywords: Technical efficiency, forehand topspin,
singles competition, tennis player, Hanoi Sports Training
and Training Center.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay (top-

spin forehand) giữ vai trò quan trọng trong thi
đấu quần vợt hiện đại, đặc biệt trong nội dung
đơn, bởi khả năng tạo độ xoáy, kiểm soát quỹ
đạo và tăng hiệu quả tấn công. Đối với nhóm
VĐV nam lứa tuổi 14–15 tại Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội, đây là giai đoạn then
chốt để hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích
và hình thành phong cách thi đấu ổn định thì
việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của kỹ
thuật này càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên,
thực tiễn huấn luyện cho thấy mức độ thành thạo
kỹ thuật này giữa các VĐV còn chưa đồng đều,
hiệu quả thi đấu chưa ổn định, ảnh hưởng trực
tiếp đến kết quả thi đấu. Trong bối cảnh yêu cầu
nâng cao chất lượng đào tạo VĐV trẻ ngày càng
cấp thiết, việc nghiên cứu thực trạng hiệu quả
kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay không chỉ
giúp nhận diện ưu, nhược điểm, mà còn là cơ sở
khoa học để xây dựng giải pháp huấn luyện phù
hợp, góp phần nâng cao năng lực thi đấu và
thành tích cho VĐV ở giai đoạn phát triển quan
trọng này.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp sau: Phân tích và tổng
hợp tài liệu; Quan sát sư phạm; Phương pháp
phỏng vấn; Phương pháp toán học thống kê.

Nghiên cứu được tiến hành tại Giải Vô
địch Quần vợt Thanh thiếu niên Quốc gia
2024 đã diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 8/2024
ở Vũng Tàu.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Thực trạng sử dụng các kỹ thuật đánh

bóng trong thi đấu đơn của nam VĐV Quần
vợt lứa tuổi 14-15 Trung tâm HL&TĐ TDTT
Hà Nội

Các kỹ thuật đánh bóng cơ bản được sử dụng
trong thi đấu quần vợt được xác định thông qua
phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn các
chuyên gia và các HLV gồm: kỹ thuật giao
bóng, kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay, kỹ
thuật đánh bóng xoáy lên trái tay, kỹ thuật đánh
bóng xoáy xuống thuận tay, kỹ thuật đánh bóng
xoáy xuống trái tay, kỹ thuật vôlê thuận tay, kỹ
thuật vôlê trái tay, kỹ thuật đập bóng, kỹ thuật

lốp bóng, kỹ thuật nửa nẩy.
1.1. Thực trạng mức độ sử dụng các kỹ

thuật qua quan sát sư phạm
Tiến hành đánh giá thực trạng mức độ sử

dụng các kỹ thuật đánh bóng trong thi đấu đơn
của nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15, Trung
tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội thông qua quan sát
các trận đấu thuộc giải Quần vợt Vô địch Thanh
thiếu niên toàn quốc tại Vũng Tàu để thống kê
các kỹ thuật thường được sử dụng và hiệu quả
sử dụng các kỹ thuật. Các trận đấu được tiến
hành theo luật 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp đến 6,
nếu 5 đều thì đánh Tiebreak. Các trận đấu được
quan sát từ vòng 1/16 trở đi. Quan sát được tiến
hành trong 4 trận đấu có sự tham gia của VĐV
Quần vợt thuộc nhóm đối tượng nghiên cứu. Kết
quả quan sát được trình bày tại bảng 1.

Kết quả quan sát cho thấy nam VĐV quần
vợt lứa tuổi 14–15 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT
Hà Nội sử dụng đa dạng kỹ thuật trong thi đấu
đơn, với sự phân bố tần suất không đồng đều.
Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay chiếm tỷ
lệ cao nhất (38,37%) khẳng định vai trò chủ đạo
trong chiến thuật tấn công. Tiếp đến là kỹ thuật
đánh bóng xoáy lên trái tay (22,66%), qua đó
thể hiện tầm quan trọng của khả năng kiểm soát
bóng ở cả hai phía sân. Các kỹ thuật khác như
giao bóng (7,26%), vôlê thuận tay (6,35%) và
vôlê trái tay (6,09%) được sử dụng ở mức trung
bình, trong khi kỹ thuật nửa nẩy (1,80%) và
xoáy xuống thuận tay (2,47%) có tần suất thấp
nhất. Kết quả cho thấy các VĐV ưu tiên kỹ thuật
đánh bóng xoáy lên, đặc biệt là thuận tay, phản
ánh xu hướng chung của Quần vợt hiện đại.

1.2. Thực trạng sử dụng các kỹ thuật qua
phỏng vấn chuyên gia

Song song với việc quan sát sư phạm, để có
kết quả so sánh đánh giá khách quan hơn về các
kỹ thuật thường được sử dụng trong môn Quần
vợt, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 21 chuyên
gia, HLV, trọng tài Quần vợt bằng phiếu hỏi về
mức độ sử dụng các kỹ thuật trong Quần vợt.
Cách trả lời theo thang 5 điểm tương ứng:
Thường xuyên sử dụng (5 điểm), sử dụng nhiều
(4 điểm), sử dụng trung bình (3 điểm), sử dụng
ít (2 điểm), sử dụng rất ít (1 điểm). Kết quả
phỏng vấn được trình bày tại bảng 2.
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Bảng 1. Kết quả quan sát thực trạng mức độ sử dụng các kỹ thuật trong thi đấu đơn 
của nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội (n=4 trận đấu)

TT Tên kỹ thuật
Số lần sử dụng

mi %
1 Kỹ thuật giao bóng 533 7.26
2 Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay 2816 38.37
3 Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên trái tay 1663 22.66
4 Kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống thuận tay 181 2.47
5 Kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống trái tay 478 6.51
6 Kỹ thuật vôlê thuận tay 466 6.35
7 Kỹ thuật vôlê trái tay 447 6.09
8 Kỹ thuật đập bóng 374 5.10
9 Kỹ thuật lốp bóng 250 3.41

10 Kỹ thuật nửa nẩy 132 1.80
Tổng số: 7340 100.00

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn mức độ sử dụng các kỹ thuật cơ bản trong thi đấu 
của nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15 (n=21)

TT Tên kỹ thuật
Kết quả phỏng vấn

Tổng điểm %

1 Kỹ thuật giao bóng 70 66.67
2 Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay 105 100.00
3 Kỹ thuật đánh bóng xoáy lên trái tay 95 90.48
4 Kỹ thuật đánh bóng xoáy xuống thuận tay 45 42.86
5 Kỹ thuật đánh bóng  xoáy xuống trái tay 40 38.10
6 Kỹ thuật vôlê thuận tay 50 47.62
7 Kỹ thuật vôlê trái tay 45 42.86
8 Kỹ thuật đập bóng 40 38.10
9 Kỹ thuật lốp bóng 40 38.10

10 Kỹ thuật nửa nẩy 30 28.57

Mức độ lựa chọn này tương đồng với kết quả
quan sát ở bảng 1, nơi hai kỹ thuật này cũng
chiếm tỷ lệ sử dụng cao nhất (38,37% và
22,66%). Giao bóng đạt tỷ lệ phỏng vấn
66,67%, phù hợp với vị trí thứ ba về tần suất
thực tế (7,26%). Ngược lại, các kỹ thuật như quả
nửa nẩy (28,57%), xoáy xuống thuận tay
(42,86%) và xoáy xuống trái tay (38,10%) có tỷ

lệ phỏng vấn thấp, tương ứng với tần suất sử
dụng hạn chế trong quan sát. Sự tương đồng
giữa dữ liệu phỏng vấn và kết quả quan sát thực
tế cho thấy nhận thức của VĐV về mức độ sử
dụng kỹ thuật khá sát với thực tiễn thi đấu, đồng
thời khẳng định vai trò then chốt của các cú
đánh bóng xoáy lên, đặc biệt là thuận tay, trong
chiến thuật thi đấu hiện nay.
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Bảng 3. Thực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay

trong thi đấu đơn của nam VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15 Trung tâm HL&TĐ TDTT 
Hà Nội (n=2816 lần đánh bóng)

TT Hiệu quả
Kết quả quan sát

mi %

1 Sang sân (vào ô) 1865 66.23

2 Gây khó khăn cho đối phương 458 16.26

3 Ghi điểm trực tiếp 183 6.50

4 Đánh bóng hỏng 310 11.01

2. Hiệu quả sử dụng kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên thuận tay trong thi đấu đơn của nam
VĐV Quần vợt lứa tuổi 14-15 Trung tâm
HL&TĐ TDTT Hà Nội

Tiến hành đánh giá thực trạng hiệu quả sử
dụng kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay
trong thi đấu đơn của nam VĐV Quần vợt lứa
tuổi 14-15, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội
thông qua quan sát các trận đấu thuộc giải Quần
vợt Vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc diễn ra
từ ngày 5 đến 15 tháng 8/2024 tại Vũng Tàu (đối
tượng đã quan sát để đánh giá thực trạng sử
dụng các kỹ thuật). Kết quả quan sát được trình
bày tại bảng 3.

Kết quả quan sát cho thấy kỹ thuật đánh bóng
xoáy lên thuận tay của nam VĐV quần vợt lứa
tuổi 14–15 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà
Nội đạt hiệu quả tương đối tốt. Tỷ lệ bóng sang
sân chiếm 66,23%, phản ánh khả năng duy trì
nhịp độ và kiểm soát điểm rơi ổn định. Số pha
gây khó khăn cho đối phương đạt 16,26%, thể
hiện vai trò của kỹ thuật này trong việc tạo áp
lực chiến thuật. Tỷ lệ ghi điểm trực tiếp đạt
6,50%, cao hơn so với một số kỹ thuật khác,
song vẫn ở mức khiêm tốn so với tần suất sử
dụng cao (bảng 1: 38,37%). Kết quả này cho
thấy các VĐV đã bước đầu khai thác kỹ thuật
đánh bóng xoáy lên thuận tay để kết thúc pha
bóng. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh hỏng ở mức 11,01%
vẫn là điểm hạn chế cần khắc phục, nhất là khi
đây là kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất. Điều
này cho thấy cần tăng cường huấn luyện độ
chính xác và khả năng biến hóa để tối ưu hóa
hiệu quả tấn công.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu cho thấy nam VĐV quần

vợt lứa tuổi 14–15 tại Trung tâm HL&TĐ TDTT
Hà Nội sử dụng đa dạng kỹ thuật trong thi đấu
đơn, trong đó đánh xoáy lên thuận tay chiếm tỷ
lệ cao nhất, khẳng định vai trò chủ đạo trong
chiến thuật. Kỹ thuật xoáy lên trái tay đứng thứ
hai (22,66% và 90,48%), phản ánh yêu cầu kiểm
soát bóng hai phía sân. Các kỹ thuật khác có tần
suất và mức độ sử dụng thấp hơn, đặc biệt là nửa
nẩy và xoáy xuống. 

Về hiệu quả, đánh bóng xoáy lên thuận tay
đạt tỷ lệ bóng vào sân 66,23%, gây khó khăn
16,26%, ghi điểm trực tiếp 6,50%, nhưng vẫn
có 11,01% lỗi đánh hỏng. Nhìn chung, đây là kỹ
thuật nền tảng, hiệu quả tương đối tốt nhưng cần
cải thiện độ chính xác và khả năng kết thúc điểm
để phát huy tối đa lợi thế chiến thuật.
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